TRƯỜNG MẦM NON HÙNG VƯƠNG
THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 11/2025

(Từ ngày 03/11 - 08/11/2025)

	Thời gian 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Bữa đệm

NT+MG

(9h00)
	- Sữa bột Gigo
	- Sữa bột Gigo
	- Sữa bột Gigo
	- Nước cam
	- Sữa bột Gigo
	- Sữa bột Gigo

	Bữa trưa  

NT+MG

(10h - 10h45)
	- Trứng cút, thịt kho nước dừa

- Canh bò ngũ sắc
	- Mực xào ngũ sắc

- Canh khoai sọ, cà rốt nấu sườn thịt
	- Tôm thịt đậu sốt cà chua

- Canh khoai tây, cải xanh nấu sườn
	- Thịt gà xào nấm, cà rốt

- Canh bí xanh, bí đỏ nấu sườn thịt, tép đồng
	- Chả lươn trứng thịt 

- Canh cải thảo, cà rốt sườn thịt
	- Thịt bò hầm củ quả

- Canh bắp cải, cà rốt nấu sườn

	
	- MG: Thanh long
	- MG: Nho không hạt
	- MG: Bắp cải cà rốt xào
	- MG: Dưa hấu
	- MG: Dưa vàng
	- MG: Dưa hấu

	Bữa chiều NT+MG

(14h30)
	- Cháo cá hồi bí đỏ đỗ xanh
	- Xôi thịt gà đỗ xanh
	- Bánh đa cua thịt cải xanh


	- Cháo bò đỗ xanh củ dền


	- Bánh su kem +  Sữa tươi Vinamilk
	- Cháo gà đỗ xanh bí đỏ

	Bữa phụ NT

(15h30)
	-  Sữa tươi Vinamilk
	- Nho không hạt
	- Sữa hạt sen bí ngô


	-  Sữa tươi Vinamilk
	- Thanh long
	- Sữa tươi Vinamilk


TRƯỜNG MẦM NON HÙNG VƯƠNG

THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 11/2025

(Từ ngày 10/11 – 15/11/2025)

	Thời gian ăn
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Bữa đệm

NT+MG

(9h00)
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa bột Goodmilk
	- Nước cam
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa tươi Vinammilk

	Bữa trưa  

NT+MG

(10h - 10h45)
	- Tôm thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua mùng tơi, mướp
	- Thịt bò cà ri

- Canh cải thảo, cà rốt nấu sườn
	- Gà rô ty

- Canh bí xanh, bí đỏ nấu sườn, tép
	- Trứng tôm thịt hấp vừng

- Canh mọc nấm hải sản
	- Thịt lợn viên nấm sốt cà chua

- Canh cải xanh nấu sườn
	- Tôm thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải cà rốt nấu sườn

	
	- MG: Dưa hấu 
	- MG: Củ quả luộc chấm magi
	- MG: Thanh long
	- MG: Bắp cải cà rốt xào tỏi
	- MG: Dưa vàng
	- MG: Dưa hấu 

	Bữa chiều NT+MG

(14h30)
	- Cháo sườn thịt đỗ xanh, cà rốt

- Sữa chua vinamilk
	- Nui hải sản
	- Cháo sườn thịt đỗ xanh, củ dền

- Sữa chua vinamilk
	- Phở ngan hành mùi
	- Bánh ga tô + sữa tươi Vinamilk
	- Cháo tôm đỗ xanh cà rốt

	Bữa phụ NT

(15h30)
	- Sữa chua 
	- Sữa tươi Vinammilk
	- Sữa chua
	- Sữa tươi Vinammilk 
	- Nho không hạt 
	- Sữa tươi Vinammilk


TRƯỜNG MẦM NON HÙNG VƯƠNG

THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 11/2025

(Từ ngày 17/11 - 22/11/2025)

	Thời gian 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Bữa đệm

NT+MG

(9h00)
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa bột Goodmilk
	
	- Nước cam
	- Sữa bột Goodmilk

	Bữa trưa  

NT+MG

(10h - 10h45)


	- Trứng thịt kho nước dừa

- Canh bò ngũ sắc
	- Tôm thịt đậu sốt cà chua

- Canh khoai tây cải xanh sườn thịt
	- Thịt bò cà ri

- Canh cua đồng mùng tơi, mướp
	Nghỉ 20/11
	- Chả cá thu sốt cà chua

- Canh cải thảo, cà rốt nấu sườn
	- Trứng thịt xào cà rốt

- Canh bắp cải cà rốt nấu sườn thịt

	
	- MG: Dưa hấu
	- MG: Thanh long
	- MG: Ngô vàng luộc
	
	- Củ quả luộc
	- MG: Dưa hấu

	Bữa chiều NT+MG

(14h30)
	- Cháo cá hồi bí đỏ đỗ xanh
	- Bánh đa cua chả thịt rau rút 


	- Bánh su kem +  Sữa tươi Vinammilk
	
	- Cháo bò đỗ xanh, bí đỏ


	- Cháo ngao đỗ xanh bí đỏ

	Bữa phụ NT

(15h30)
	- Sữa tươi Vinammilk
	- Sữa hạt sen bí đỏ


	- Nước cam


	
	- Thanh long 
	- Sữa tươi Vinammilk


TRƯỜNG MẦM NON HÙNG VƯƠNG

THỰC ĐƠN TUẦN 4 – THÁNG 11/2025

(Từ ngày 24/11 – 29/11/2025)

	Thời gian ăn
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Bữa đệm

NT+MG

(9h00)
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa bột Goodmilk
	- Nước cam
	- Sữa bột Goodmilk
	- Sữa tươi Vinammilk

	Bữa trưa  

NT+MG

(10h - 10h45)
	- Tôm thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải cà rốt nấu sườn
	- Thịt bò cà ri

- Canh cải thảo, cà rốt nấu sườn
	- Gà rô ty

- Canh bí xanh, bí đỏ nấu sườn, tép
	- Trứng tôm thịt hấp vừng

- Canh mọc nấm hải sản
	- Thịt lợn viên nấm sốt cà chua

- Canh cải xanh nấu sườn
	- Tôm thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải cà rốt nấu sườn

	
	- MG: Thanh long 
	- MG: Chuối tây. Củ quả luộc chấm magi
	- MG: Bắp cải, cà rốt xào
	- MG: Su su cà rốt xào tỏi
	- MG: Dưa vàng
	- MG: Dưa hấu 

	Bữa chiều NT+MG

(14h30)
	- Cháo lươn đỗ xanh, cà rốt


	- Nui hải sản


	- Xôi gấc đỗ xanh giò lụa


	- Phở ngan hành mùi
	- Bánh ga tô + sữa tươi Vinamilk
	- Cháo tôm đỗ xanh cà rốt

	Bữa phụ NT

(15h30)
	- Sữa tươi Vinammilk

 
	- Sữa hạt sen bí đỏ
	- Nho không hạt 
	- Sữa tươi Vinammilk 
	- Nho không hạt 
	- Sữa tươi Vinammilk


